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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Bà Hà Vân Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân:    

1. Ông  Trương Minh Thọ 

2. Bà    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Phú – Là thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt tham gia phiên toà: 

Bà Trần Thị Ngọc Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số  

261/2022/HSST ngày 30/11/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

273/2022/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 12 năm 2022 và thông báo mở lại phiên 

tòa số 09/2023/TB-HS ngày 07/3/2023 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Đỗ Thị S, tên gọi khác: không; sinh ngày 10 tháng 3 năm 

1994, tại: Đắk Nông; nơi ĐKHKTT: Tổ A, thị trấn B, huyện C, tỉnh D; tạm trú: 

đường A, Phường B, thành phố C, tỉnh D; nghề nghiệp: tự do; trình độ học vấn: 

12/12; giới tính: nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Đỗ Văn H, sinh năm 1952 và bà Vũ Thị B, sinh năm 1965; tiền án, tiền sự: 

không. Bị cáo hiện đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt 

tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Phạm Nguyên V, tên gọi khác: không; sinh ngày 14 tháng 5 

năm 1989, tại: Lâm Đồng; nơi ĐKHKTT: đường A, Phường B, thành phố C, 

tỉnh D; nghề nghiệp: tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: nam; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; con ông Phạm Ngọc L, sinh năm 

1945 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1952; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện 

đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa. 
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 Bị hại: ông Lê Văn B, sinh năm 1948. Trú tại: đường A, Phường B, thành 

phố C, tỉnh D, vắng mặt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 - Ông Đinh Viết L, sinh năm 1973. Trú tại: đường A, Phường B, thành 

phố C, tỉnh D, có mặt.  

 - Ông Trần Ngọc H, sinh năm 1973. Trú tại: đường A, Phường B, thành 

phố C, tỉnh D, vắng mặt. 

 Người chứng kiến: Bà Nguyễn Thị Mộng X, sinh năm 1990. Trú tại: 

đường A, Phường B, thành phố C, tỉnh D, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Phạm Nguyên V và Đỗ Thị S là nhân viên của Công ty Sablanca chuyên 

bán các mặt hàng túi xách, giày dép thời trang nữ. Công ty Sablanca có thuê 

tầng trệt căn nhà của ông Lê Văn B ở số đường A, Phường B, thành phố C để 

mở chi nhánh bán hàng tại thành phố Đà Lạt. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 

của căn nhà ông B cho thuê mở homestay tên “Green House”. Đến đầu năm 

2021, người thuê trả lại mặt bằng và không tiếp tục thuê nhà của ông B, nên ông 

B cho Công ty Sablanca thuê thêm một phòng ở tầng 1 để làm kho chứa đồ với 

giá 3.000.000 đồng một tháng, các phòng còn lại ông B để trống, không cho ai 

sử dụng và trực tiếp quản lý các phòng này. Khoảng tháng 2/2022, biết được 

thông tin ông Lê Văn B có ý định tháo dỡ và xây dựng lại căn nhà tại đường A 

nên V bàn với S trộm cắp các tài sản, đồ vật trong căn nhà mang bán thì S đồng 

ý. Sau đó, S sử dụng tài khoản Facebook có tên “Mỡ Mỡ” đăng bài trên mạng xã 

hội để bán thanh lý giường, tủ, cửa … trong căn nhà. Từ ngày 09/3/2022 đến 

ngày 12/3/2022, S và V đã hai lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà của 

ông B cụ thể như sau: 

Vụ 1: Ngày 09/3/2022, anh Đinh Viết L, sinh năm: 1973 thấy bài đăng 

trên Facebook của Đỗ Thị S, anh L liên hệ với S để mua đồ thanh lý, sau khi 

thoả thuận S đồng ý bán cho anh L 06 (sáu) cánh cửa bằng gỗ loại gỗ sao xanh 

bên trong mỗi cánh cửa có 10 ô bọc kính với giá 5.000.000đ (năm triệu đồng), 

anh L đặt cọc trước cho S số tiền 500.000đ (năm trăm ngàn đồng). 

Ngày 10/3/2022, anh L đến vận chuyển các đồ đạc đã mua ngày 

09/3/2022 thì anh L tiếp tục thỏa thuận mua của S 47 (bốn mươi bảy) cánh cửa 

khác nhau với giá 7.000.000đ (bảy triệu đồng), gồm: 
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- 02 (hai) cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh kích thước 

2,18m x 82cm x 3,5cm. 

- 18 (mười tám) cánh cửa bằng nhựa lắp nhà vệ sinh màu trắng sữa kích 

thước 1,94m x 58cm x 3,5cm. 

          - 01 (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh, loại gỗ sao xanh có bọc 2 tấm 

kính trong suốt bên trong (cụ thể 01 cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh loại gỗ sao 

xanh 1,97m x 83cm x 3,5cm; 02 tấm kính trong suốt kích thước 1,3m x 66cm x 

0,5cm).  

         - 01m (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh, loại gỗ sao xanh có bọc tấm 

kính trong suốt bên trong (cụ thể 01 cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh, loại gỗ 

sao xanh kích thước 1,97m x 83cm x 3,5cm; 01 tấm kính trong suốt kích thước 

1,3m  x 66cm x 0,5cm). 

- 04 (bốn) khung nhôm, bên trong mỗi khung nhôm bọc 2 tấm kính trong 

suốt (cụ thể: 04 khung nhôm kích thước 1,7m x 87cm x 7cm; 08 tấm kính trong 

suốt: Trong đó 4 tấm kính phía trên kích thước 36cm x 86cm x 0,5cm; 4 tấm 

kính phía dưới kích thước 1,25m x 86cm x 0,5cm). 

- 03 (ba) cánh cửa nhôm, mỗi cánh cửa có bọc 3 tấm kính trong suốt (cụ 

thể 03 cánh cửa nhôm kích thước 2,07m x 85cm x 3cm; 03 tấm kính trong suốt 

kích thước 1,5m x 75cm x 0,5cm).  

- 08 (tám) cánh cửa khung nhôm, mỗi cánh cánh cửa bên trong bọc 8 tấm 

kính trong suốt (cụ thể 08 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,9m x 75cm x 

3,5cm; 8 tấm kính trong suốt kích thước 1,82m x 70cm x 0,5cm). 

 - 06 (sáu) cánh cửa ván ép, màu cánh gián kích thước 2,16m x 82,5cm x 

3,5cm. 

- 03 (ba) cánh cửa khung nhôm, mỗi cánh cửa bọc 3 tấm kính trong suốt 

bên trong (cụ thể 03 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,65m x 68cm x 3cm; 03 

tấm kính trong suốt kích thước 1,57m x 62cm x 0,5cm). 

- 01 (một) cánh cửa khung nhôm bọc kính trong suốt (cụ thể: 01 cánh cửa 

khung nhôm kích thước 1,9m x 75cm x 3,5cm; 01 tấm kính trong suốt kích 

thước 1,82m x 70cm x 0,5cm). 

         Sau đó anh L chở toàn bộ số tài sản trên về nhà tại đường A, thành phố B, 

tỉnh C. 

Vụ 2: Ngày 12/3/2022, anh L tiếp tục thoả thuận mua của S các đồ vật, tài 

sản trong căn nhà đường A, phường B với giá 17.800.000 đồng (mười bảy triệu 

tám trăm ngàn đồng), gồm: 

- 02 (hai) tấm kính cường lực trong suốt kích thước 2,43m x 56cm x 1cm. 
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- 04 (bốn) tấm kính cường lực trong suốt kích thước 2,08 x 84cm x 1cm. 

- 26 (hai mươi sáu) cánh cửa gỗ (cửa sổ), loại gỗ sao xanh, bên trong 26 

cánh cửa có bọc kính trong suốt. 

+ 26 cánh cửa gỗ (cửa sổ) loại gỗ sao xanh kích thước 1,2m x 50,5cm x 

0,5cm. 

+ 26 tấm kính trong suốt bọc bên trong cánh cửa kích thước 1,07 m x 

36cm x 0,5cm. 

- 01 (một) bồn cầu bằng sứ hiệu Linax - C054N. 

- 01 (một) bồn cầu bằng sứ hiệu Kassani. 

- 03 (ba) bồn rửa mặt Lavabo bằng sứ mặt hiệu DOCACERA. 

- 01 (một) bồn rửa mặt Lavabo hiệu Champion. 

- 03 (ba) cánh cửa khung nhôm bên trong bọc kính. 

+ 03 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,9m x 66cm x 3cm. 

+ 3 tấm kính trong sốt bọc bên trong cửa khung nhôm kích thước 1,04m x 

57cm x 0,5cm. 

- 03 cánh cửa gỗ sơn màu trắng, loại gỗ sao xanh kích thước 2m x 68cm x 

3,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu trắng bên trong bọc kính. 

- 01 cánh cửa bằng gỗ sơn màu trắng, loại gỗ sao xanh kích thước 2,2m x 

70cm x 3cm. 

- 01 tấm kính trong suốt được bọc bên trong cửa gỗ kích thước 1,05m x 

53cm x 0,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh kích thước 

1,97m x 75,5cm x 3,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa bằng gỗ màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh kích thước 

2,12m x 70,5cm x 3,8cm. 

- 11 (mười một) cánh cửa bằng gỗ được sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh 

kích thước 2m x 69cm x 3,5cm (trong đó 10 cánh cửa là loại gỗ sao xanh, 01 

cánh cửa bằng gỗ thông). 

- 01 (một) bồn rửa mặt bằng kính trong suốt không nhãn hiệu kích thước 

1m x 55cm x 2cm. 

- 02 (hai) cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu, loại gỗ sao xanh bên trong 2 

cánh cửa bọc 2 tấm kính trong suốt. 

+ 02 cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu đỏ kích thước 2m x 70cm x 3,5cm. 

+ 02 tấm kính trong suốt kích thước 1,3m x 55cm x 2cm. 
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- 02 (hai) cánh cửa gỗ sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh trên mỗi cánh cửa 

có 8 ô kính trong suốt. 

+ 02 cánh cửa gỗ sơn màu nâu đỏ kích thước 2m x 60cm x 3,5cm. 

+ 16 ô kính trong suốt trong đó có 6 ô kính có kích thước 22cm x 19cm x 

0,5cm và 2 ô kính có kích thước 23cm x 19cm x 0,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa sổ bằng gỗ, loại gỗ thông bên trong có 9 ô bọc kính 

trong suốt. 

+ 01 cánh cửa sổ bằng gỗ kích thước 1,1m  x 71cm x 3,5cm 

+ 9 ô bọc kính trong suốt kích thước 29cm x 1,5cm x 3,5cm. 

- 08 (tám) cánh cửa khung nhôm bên trong 8 cánh cửa kính đều bọc kính 

màu nâu. 

+ 08 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,25m x 80cm x 2,8cm. 

+ 08 tấm kính màu nâu bọc trong khung nhôm kích thước 1,18m x 75cm x 

0,5cm. 

- 01 (một) khung nhôm kích thước 3,1m x 78cm x8cm. 

- 02 (hai) cánh cửa nhôm bên trong cánh cửa có 2 ô bọc kính trong suốt. 

+ 02 cánh cửa nhôm kích thước 2,5cm x 72cm x 8cm. 

+ 02 ô kính trong suốt kích thước 1,3m x 37cm x 0,5cm. 

-  01 (một) cánh cửa khung nhôm bên trong bọc kính trong suốt. 

+ 01cánh cửa khung nhôm kích thước 2,7m x 7,3cm x 3cm. 

+ 01 tấm kính trong suốt kích thước 1,75m x 62m x 0,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa khung nhôm kích thước 1,97m x 76cm x 3cm. 

- 01 (một) cánh cửa khung nhôm kích thước 2,07m x 84,5cm x 3cm. 

- 04 (bốn) cánh cửa khung nhôm bên trong mỗi cánh bọc 4 tấm kính trong 

suốt. 

+ 04 cánh cửa khung nhôm kích thước 2,18m x 79cm x 3cm. 

+ 04 tấm kính trong suốt kích thước 1,66m x 69cm x 0,5cm. 

         - 1 bộ tủ bếp đã tháo rời gồm: loại gỗ sao xanh đã sơn màu nâu đỏ. 

          - 16 (mười sáu) cánh cửa nhỏ bếp gỗ, loại gỗ sao xanh bên trong cánh cửa 

có 16 ô bọc kính trong suốt (kích thước cụ thể: 16 (mười sáu) cánh cửa nhỏ bếp 

gỗ kích thước 63cm x 29cm  x 2,5cm; 16 ô bọc kính trong suốt kích thước 52cm 

x 18cm x 0,5cm). 

          - 02 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh, mỗi cánh cửa bộc 2 ô kính 

trong suốt (kích thước cụ thể: 02 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích 

thước 80cm x 34cm x 3cm; 02 ô kính trong suốt kích thước 70cm x 24cm x 3cm). 
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- 01 (một) cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh bên trong có bọc 

kính trong suốt (kích thước cụ thể: 01 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ kích thước 63cm 

x 24cm x 3cm; 01 ô kính trong suốt kích thước 52cm x 24cm x 3cm). 

- 03 (ba) cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh, mỗi cánh cửa bên 

trong bọc 3 ô kính trong suốt (kích thước cụ thể: 03 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, 

loại gỗ sao xanh kích thước 46cm x 27cm x 2,5cm; 03 ô kính trong suốt kích 

thước 35cm x 16cm x 0,5cm). 

- 11 (mười một) cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 

68cm x 39cm x 2,5cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh hình chữ “L” kích thước 

2,07m x 73cm x 40cm x đế chân 58cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 2,56m x 69cm x 

37cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 1,43m x 69cm x 

72cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gõ sao xanh hình chữ “L” kích thước 

2,07m x 95cm x 38cm x 56cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 1,6m x 55cm x 

73cm. 

- 01 tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 2m x 56cm x 57cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh hình chữ “L” kích thước (cạnh 

dài 2,32m x 43cm x 71cm; cạnh dài 2,7m x 37cm x 71cm; cao 71cm). 

- 01 (một) bình nước nóng màu trắng hiệu Themor. 

Sau khi thỏa thuận xong, trong khoảng 3 đến 4 ngày sau, anh L tiến hành 

tháo gỡ toàn bộ số tài sản đã mua của V và S, rồi vận chuyển toàn bộ số tài sản 

này về nhà tại đường A, phường B. 

  Đến ngày 21/3/2022, ông Bảy phát hiện nhiều đồ đạc tại căn nhà đường 

A, phường B  đã bị tháo mất nên đã trình báo sự việc đến Cơ quan Công an. Cơ 

quan Công an đã mời Đỗ Thị S và Phạm Nguyên V đến trụ sở để làm việc, S và 

V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

* Vật chứng của vụ án:  

- 02 (hai) cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh kích thước 

2,18m x 82cm x 3,5cm. 

- 18 (mười tám) cánh cửa bằng nhựa lắp nhà vệ sinh màu trắng sữa kích 

thước 1,94m x 58cm x 3,5cm. 
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          - 01 (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh, loại gỗ sao xanh có bọc 2 tấm 

kính trong suốt bên trong (cụ thể 01 cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh loại gỗ sao 

xanh 1,97m x 83cm x 3,5cm; 02 tấm kính trong suốt kích thước 1,3m x 66cm x 

0,5cm).  

         - 01 (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh, loại gỗ sao xanh có bọc tấm 

kính trong suốt bên trong (cụ thể 01 cánh cửa bằng gỗ sơn màu xanh, loại gỗ 

sao xanh kích thước 1,97m x 83cm x 3,5cm; 01 tấm kính trong suốt kích thước 

1,3m x 66cm x 0,5cm). 

- 04 (bốn) khung nhôm, bên trong mỗi khung nhôm bọc 2 tấm kính trong 

suốt (cụ thể 04 khung nhôm kích thước 1,7m x 87cm x 7cm; 08 tấm kính trong 

suốt, trong đó 4 tấm kính phía trên kích thước 36cm x 86cm x 0,5cm; 4 tấm kính 

phía dưới kích thước 1,25m x 86cm x 0,5cm). 

- 03 (ba) cánh cửa nhôm, mỗi cánh cửa có bọc 3 tấm kính trong suốt (cụ 

thể 03 cánh cửa nhôm kích thước 2,07m x 85cm x 3cm; 03 tấm kính trong suốt 

kích thước 1,5m x 75cm x 0,5cm).  

- 08 (tám) cánh cửa khung nhôm, mỗi cánh cánh cửa bên trong bọc 8 tấm 

kính trong suốt (cụ thể 08 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,9m x 75cm  x 

3,5cm; 8 tấm kính trong suốt kích thước 1,82m x 70cm x 0,5cm). 

 - 06 (sáu) cánh cửa ván ép, màu cánh gián kích thước 2,16m x 82,5cm x 

3,5cm. 

- 03 (ba) cánh cửa khung nhôm, mỗi cánh cửa bọc 3 tấm kính trong suốt 

bên trong (cụ thể 03 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,65m x 68cm x 3cm; 03 

tấm kính trong suốt kích thước 1,57m x 62cm x 0,5cm). 

- 01 (một) cánh cửa khung nhôm bọc kính trong suốt (cụ thể: 01 cánh cửa 

khung nhôm kích thước 1,9m x 75cm x 3,5cm; 01 tấm kính trong suốt kích 

thước 1,82m x 70cm x 0,5cm). 

- 02 (hai) tấm kính cường lực trong suốt kích thước 2,43m x 56cm x 1cm. 

- 04 (bốn) tấm kính cường lực trong suốt kích thước 2,08m x 84cm x 1cm. 

- 26 (hai mươi sáu) cánh cửa gỗ (cửa sổ), loại gỗ sao xanh, bên trong 26 

cánh cửa có bọc kính trong suốt. 

+ 26 cánh cửa gỗ (cửa sổ) loại gỗ sao xanh kích thước 1,2m x 50,5cm x 

0,5cm. 

+ 26 tấm kính trong suốt bọc bên trong cánh cửa kích thước 1,07 m x 

36cm x 0,5cm. 

- 01 (một) bồn cầu bằng sứ hiệu Linax - C054N. 

- 01 (một) bồn cầu bằng sứ hiệu Kassani. 
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- 03 (ba) bồn rửa mặt Lavabo bằng sứ mặt hiệu DOCACERA. 

- 01 (một) bồn rửa mặt Lavabo hiệu Champion. 

- 03 (ba) cánh cửa khung nhôm bên trong bọc kính. 

+ 03 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,9m x 66cm x 3cm. 

+ 3 tấm kính trong sốt bọc bên trong cửa khung nhôm kích thước 1,04m x 

57cm x 0,5cm. 

- 03 cánh cửa gỗ sơn màu trắng, loại gỗ sao xanh kích thước 2m x 68cm x 

3,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu trắng bên trong bọc kính. 

- 01 cánh cửa bằng gỗ sơn màu trắng, loại gỗ sao xanh kích thước 2,2m x 

70cm x 3cm. 

- 01 tấm kính trong suốt được bọc bên trong cửa gỗ kích thước 1,05m x 

53cm x 0,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh kích thước 

1,97m x 75,5cm x 3,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa bằng gỗ màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh kích thước 

2,12m x 70,5cm x 3,8cm. 

- 11 (mười một) cánh cửa bằng gỗ được sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh 

kích thước 2m x 69cm x 3,5cm. (Trong đó 10 cánh cửa là loại gỗ sao xanh, 01 

cánh cửa bằng gỗ thông). 

- 01 (một) bồn rửa mặt bằng kính trong suốt không nhãn hiệu kích thước 

1m x 55cm x 2cm. 

- 02 (hai) cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu, loại gỗ sao xanh bên trong 2 

cánh cửa bọc 2 tấm kính trong suốt. 

+ 02 cánh cửa bằng gỗ sơn màu nâu đỏ kích thước 2m x 70cm x 3,5cm. 

+ 02 tấm kính trong suốt kích thước 1,3m x 55cm x 2cm. 

- 02 (hai) cánh cửa gỗ sơn màu nâu đỏ, loại gỗ sao xanh trên mỗi cánh cửa 

có 8 ô kính trong suốt. 

+ 02 cánh cửa gỗ sơn màu nâu đỏ kích thước 2m x 60cm x 3,5cm. 

+ 16 ô kính trong suốt trong đó có 6 ô kính có kích thước 22cm x 19cm x 

0,5cm và 2 ô kính có kích thước 23cm x 19cm x 0,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa sổ bằng gỗ, loại gỗ thông bên trong có 9 ô bọc kính 

trong suốt. 

+ 01 cánh cửa sổ bằng gỗ kích thước 1,1m x 71cm x 3,5cm. 

+ 9 ô bọc kính trong suốt kích thước 29cm x 1,5cm x 3,5cm. 
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- 08 (tám) cánh cửa khung nhôm bên trong 8 cánh cửa kính đều bọc kính 

màu nâu. 

+ 08 cánh cửa khung nhôm kích thước 1,25m x 80cm x 2,8cm. 

+ 08 tấm kính màu nâu bọc trong khung nhôm kích thước 1,18m x 75cm x 

0,5cm. 

- 01 (một) khung nhôm kích thước 3,1m x 78cm x 8cm. 

- 02 (hai) cánh cửa nhôm bên trong cánh cửa có 2 ô bọc kính trong suốt. 

+ 02 cánh cửa nhôm kích thước 2,5cm x 72cm x 8cm. 

+ 02 ô kính trong suốt kích thước 1,3m x 37cm x 0,5cm. 

-  01 (một) cánh cửa khung nhôm bên trong bọc kính trong suốt. 

+ 01 cánh cửa khung nhôm kích thước 2,7m x 7,3cm x 3cm. 

+ 01 tấm kính trong suốt kích thước 1,75m x 62m x 0,5cm. 

- 01 (một) cánh cửa khung nhôm kích thước 1,97m x 76cm x 3cm. 

- 01 (một) cánh cửa khung nhôm kích thước 2,07m x 84,5cm x 3cm. 

- 04 (bốn) cánh cửa khung nhôm bên trong mỗi cánh bọc 4 tấm kính trong 

suốt. 

+ 04 cánh cửa khung nhôm kích thước 2,18m x 79cm x 3cm. 

+ 04 tấm kính trong suốt kích thước 1,66m x 69cm x 0,5cm. 

         - 01 bộ tủ bếp đã tháo rời gồm: loại gỗ sao xanh đã sơn màu nâu đỏ. 

         - 16 (mười sáu) cánh cửa nhỏ bếp gỗ, loại gỗ sao xanh bên trong cánh cửa 

có 16 ô bọc kính trong suốt (kích thước cụ thể: 16 (mười sáu) cánh cửa nhỏ bếp 

gỗ kích thước 63cm x 29cm x 2,5cm; 16 ô bọc kính trong suốt kích thước 52cm x 

18cm x 0,5cm). 

          - 02 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh, mỗi cánh cửa bộc 2 ô kính 

trong suốt (kích thước cụ thể: 02 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích 

thước 80cm x 34cm x 3cm; 02 ô kính trong suốt kích thước 70cm x 24cm x 3cm). 

- 01 (một) cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh bên trong có bọc 

kính trong suốt (kích thước cụ thể: 01 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ kích thước 63cm 

x 24cm x 3cm; 01 ô kính trong suốt kích thước 52cm x 24cm x 3cm). 

- 03 (ba) cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh, mỗi cánh cửa bên 

trong bọc 3 ô kính trong suốt (kích thước cụ thể: 03 cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, 

loại gỗ sao xanh kích thước 46cm x 27cm x 2,5cm; 03 ô kính trong suốt kích 

thước 35cm x 16cm x 0,5cm). 

- 11 (mười một) cánh cửa tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 

68cm x 39cm x 2,5cm. 
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- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh hình chữ “L” kích thước 

2,07m x 73cm x 40cm x đế chân 58cm. 

- 01 (một) tủ bếp bàng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 2,56m x 69cm x 

37cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 1,43m x 69cm x 

72cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gõ sao xanh hình chữ “L” kích thước 

2,07m x 95cm x 38cm x 56cm. 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 1,6m x 55cm x 

73cm 

- 01 tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh kích thước 2m x56cm x 57cm 

- 01 (một) tủ bếp bằng gỗ, loại gỗ sao xanh hình chữ “L” kích thước (cạnh 

dài 2,32m x 43cm x 71cm; cạnh dài 2,7m x 37cm x 71cm; cao 71cm). 

- 01 (một) bình nước nóng màu trắng hiệu Themor. 

- 01 (một) Giấy chứng minh nhân dân số 245220796 mang tên Đỗ Thị S 

do Công an tỉnh Đắk Nông cấp ngày 06/3/2018. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, màu đỏ, IMEI: 

353333/11/112715/3. 

- 01 (một) thiết bị lưu trữ điện tử (đầu thu camera) nhãn hiệu Paragon, 

màu đen, kích thước 30 x 40 x 5 cm. 

 - 31.849.000 đồng (ba mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn 

đồng), trong đó có 29.800.000 đồng (hai mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng) là 

số tiền Đỗ Thị S bán được tài sản vào tháng 3/2022 cho anh L; số tiền 2.049.000 

đồng (hai triệu không trăm bốn mươi chín ngàn đồng) là số tiền còn lại S bán 

được tài sản vào tháng 3/2021. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 44/KL-ĐG ngày 

25/5/2022 kết luận tổng giá trị tài sản bị thu giữ có trị giá là: 40.380.000 đồng 

(bốn mươi triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Đà Lạt đã trả lại số tài sản thu giữ được cho ông B, ông B không 

có yêu cầu gì thêm. 

Trong vụ án này có Đinh Viết L, sinh ngày 11/7/1973, HKTT: đường A, 

phường B là người mua toàn bộ số tài sản do V và S trộm cắp được; quá trình 

điều tra xác định Đinh Viết L không biết đây là tài sản do các đối tượng trộm 

cắp mà có nên không có căn cứ để xử lý. Anh L đã nhận được số tiền bồi thường 

là 29.800.000đ của V và S và không có yêu cầu gì thêm. 
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 Tại Bản cáo trạng số 249/CT-VKSĐL-LĐ ngày 28/11/2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt đã truy tố bị cáo Phạm Nguyên V và Đỗ 

Thị S về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu quan 

điểm giải quyết vụ án, giữ nguyên bản cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị: 

  - Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt:  

Bị cáo Phạm Nguyên V từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 36 đến 48 tháng. 

Bị cáo Đỗ Thị S từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 30 đến 36 tháng. 

- Về vật chứng:   

Trả lại cho bị cáo Đỗ Thị S: 01 (một) chứng minh nhân dân số 245220796 

mang tên Đỗ Thị S do Công an tỉnh B cấp (bản chính); 01 (một) thiết bị lưu trữ 

điện tử (đầu thu camera) nhãn hiệu Paragon, màu đen, kích thước 30 x 40x 5cm, 

đã qua sử dụng; trả lại cho bị cáo Đỗ Thị S số tiền 29.800.000đ (hai mươi chín 

triệu tám trăm ngàn đồng) và số tiền 3.000.000đ (ba triệu đồng); trả lại cho bị 

cáo Phạm Nguyên V: 3.000.000đ (ba triệu đồng). 

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại Sam Sung, 

màu đỏ, IMEI: 353333/11/112715/3, đã qua sử dụng, được đựng trong phòng bì 

kín có chữ ký của Đỗ Thị S và Trần Nam Duy A; số tiền 2.049.000đ (hai triệu 

không trăm bốn mươi chín ngàn đồng).  

Tại phiên tòa, các bị cáo không khiếu nại bản cáo trạng, xin Hội đồng xét 

xử cho các bị cáo mức án nhẹ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều 

tra Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại nào về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 
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[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Căn cứ vào lời khai nhận tội của 

các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, có đủ căn cứ kết luận bị 

cáo Phạm Nguyên V và Đỗ Thị S có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của ông 

Đỗ Văn B, trị giá tài sản các bị cáo chiếm đoạt là 40.830.000đồng. Hành vi của 

các bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố về tội“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật.  

[3] Về quyết định hình phạt: Bản thân các bị cáo biết rõ việc lén lút chiếm 

đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hành vi 

của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật 

bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên cần áp 

dụng mức hình phạt phù hợp. Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn, bị cáo Ng là người khởi xướng nên áp 

dụng mức hình phạt cao hơn bị cáo S.  

[3.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Khi lượng hình cũng cần xem xét trong quá 

trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường khắc 

phục hậu quả. Bị cáo Đỗ Thị S có bố là ông Đỗ Trường H được Chủ tịch nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba; 

Huân chương chiến sĩ giải phóng. Bị cáo Phạm Nguyên V có bố là ông Phạm 

Ngọc L thuộc diện là người có công với cách mạng, được tặng Huân chương 

kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huân chương 

chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì nên áp dụng cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ theo 

quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.    

[3.2] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo phạm tội 02 lần nên bị áp dụng 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xét thấy, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có 01 tình tiết ở 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, vì vậy 

các bị cáo có đủ điều kiện để hưởng án treo và việc cho các bị cáo hưởng án treo 

không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội nên cho các bị cáo hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của 

pháp luật. 

[4] Về vật chứng: Vật chứng chuyển sang Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Đà Lạt ngày 28/11/2022 gồm: 01 (một) chứng minh nhân dân số 245220796 

mang tên Đỗ Thị S do Công an tỉnh D cấp ngày 06/3/2018 (bản chính) là giấy tờ 

tùy thân của bị cáo S nên tuyên trả lại cho bị cáo; 01 (một) điện thoại Sam Sung, 
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màu đỏ, IMEI: 353333/11/112715/3, đã qua sử dụng, được chứa trong phong bì 

kín có chữ ký của Đỗ Thị S và Trần Nam Duy A là phương tiện sử dụng vào 

việc phạm tội nên tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước; 01 (một) thiết bị 

lưu trữ điện tử (đầu thu camera) nhãn hiệu Paragon, màu đen, kích thước 30 x 

40 x 5cm, đã qua sử dụng là tài sản của bị cáo S nên tuyên trả lại cho bị cáo.   

- Số tiền 31.849.000đ (ba mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn 

đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Đà Lạt ngày 28/11/2022 thì số tiền 2.049.000đ (hai triệu không trăm bốn mươi 

chín ngàn đồng) là tiền thu lợi bất chính nên tuyên tịch thu sung vào ngân sách 

Nhà nước, còn lại 29.800.000đ (hai mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng) là số 

tiền bị cáo S nộp lại tiền đã bán tài sản được, do tài sản đã được thu hồi toàn bộ 

trả lại cho bị hại, bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm, các bị cáo đã bồi 

thường cho anh Lê Viết L, vì vậy, tuyên trả lại cho bị cáo Đỗ Thị S, nhưng tiếp 

tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

- Số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) các bị cáo nộp vào tài khoản của Chi 

cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt ngày 07/11/2022 để khắc phục hậu quả, 

trong đó mỗi bị cáo nộp 3.000.000đ (ba triệu đồng), do các bị cáo không phải 

bồi thường gì thêm nên tuyên trả lại cho các bị cáo mỗi bị cáo 3.000.000đ (ba 

triệu đồng).  

[5] Về án phí: Buộc các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Nguyên V và Đỗ Thị S cùng phạm tội“Trộm 

cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52, Điều 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

Bị cáo Phạm Nguyên V 18 (mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(15/3/2023). 

Bị cáo Đỗ Thị S 15 (mười lăm) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách là 30 (ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (15/3/2023). 

Giao bị cáo Phạm Nguyên V cho Ủy ban nhân dân Phường 8, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, giao bị cáo Đỗ Thị S cho Ủy ban nhân dân thị trấn A, 

huyện B, tỉnh C giám sát, giáo dục các bị cáo và gia đình các bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp cùng chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, giáo dục các bị 
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cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì 

thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian 

thử thách, nếu các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và 106 Bộ luật 

tố tụng Hình sự tuyên: 

2.1. Trả lại cho bị cáo Đỗ Thị S: 01 (một) chứng minh nhân dân số 

245220796 mang tên Đỗ Thị S do Công an tỉnh A cấp 06/3/2018 (bản chính) và 

01 (một) thiết bị lưu trữ điện tử (đầu thu camera) nhãn hiệu Paragon, màu đen, 

kích thước 30 x 40 x 5cm, đã qua sử dụng theo biên bản giao nhận vật chứng 

chuyển sang Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt ngày 28/11/2022). 

Trả lại cho bị cáo Đỗ Thị S số tiền 29.800.000đ (hai mươi chín triệu tám 

trăm ngàn đồng) theo giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Đà Lạt ngày 28/11/2022 và 3.000.000đ (ba triệu đồng) theo giấy nộp 

tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt ngày 

07/11/2022, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

2.2. Trả lại cho bị cáo Phạm Nguyên V 3.000.000đ (ba triệu đồng) theo 

giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt 

ngày 07/11/2022, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

2.3. Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại Sam 

Sung, màu đỏ, IMEI: 353333/11/112715/3, đã qua sử dụng, được chứa trong 

phòng bì kín có chữ ký của Đỗ Thị S và Trần Nam Duy A theo biên bản giao 

nhận vật chứng chuyển sang Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt ngày 

28/11/2022 và số tiền 2.049.000đ (hai triệu không trăm bốn mươi chín ngàn 

đồng) theo Giấy nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Đà Lạt ngày 28/11/2022.  

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự, Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án buộc các bị cáo mỗi người phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị 

cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có 
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quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc 

ngày niêm yết bản án./.  

Nơi nhận: 

- Tòa án tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND thành phố Đà Lạt; 

- Công an thành phố Đà Lạt; 

- THA thành phố Đà Lạt; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Bộ phận THA phạt tù; 

- Lưu 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hà Vân Hồng 

 

 

 


